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	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, được phân công giảng dạy
	Ghi chú

	1. 
	Phí Văn Cương
	Thạc sĩ – Cơ khí động lực
	Chứng chỉ sư phạm bậc 2
	
	Bộ môn Động cơ, Gầm ô tô
	

	2. 
	Phạm Hồng Thao
	Kỹ sư – Công nghệ ô tô
	Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
	
	Bộ môn Điện ô tô
	

	3. 
	Đặng Chí Nguyên
	Kỹ sư – Cơ khí động lực
	Chứng chỉ sư phạm bậc 2
	
	Bộ môn Điện ô tô, Động cơ
	

	4. 
	Nguyễn Minh Thích
	Thạc sĩ – Cơ khí động lực
	Chứng chỉ sư phạm bậc 2
	
	Bộ môn Động cơ
	

	5. 
	Bùi Tuấn Vũ
	Thạc sĩ – Khai thác và bảo trì ô tô máy kéo
	
	
	Bộ môn Điện ô tô, Gầm ô tô
	

	6. 
	Huỳnh Hữu Thâu
	Thạc sĩ – Khai thác và bảo trì ô tô máy kéo
	
	
	Bộ môn Điện ô tô, Gầm ô tô
	

	7. 
	Đinh Quang Huy
	Kỹ sư – Công nghệ ô tô
	
	
	Bộ môn động cơ
	

	8. 
	Nguyễn Ngọc Lễ 
	Thạc sĩ – Kỹ thuật
	Chứng chỉ sư phạm bậc 1
	
	Bộ môn Động cơ, Gầm ô tô
	

	9. 
	Nguyễn Xuân Hà
	Thạc sĩ – Kỹ thuật
	Chứng chỉ sư phạm bậc 2
	
	Bộ môn Gầm ô tô
	

	10. 
	Nguyễn Đắc Khánh Hưng
	Thạc sĩ – Kỹ thuật
	Chứng chỉ sư phạm bậc 2
	
	Bộ môn Động cơ, Gầm ô tô
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